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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (30 câu; 6,0 điểm)

Câu 1: Cho tam thức 
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Câu 2: Trong mặt phẳng 
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, phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?
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Câu 3: Trong mặt phẳng 
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, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một elip?
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Câu 4: Giá trị nào của x cho sau đây không là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 5: Cho hai điểm 
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Câu 6: Trong mặt phẳng 
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, đường tròn 
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Câu 7: Trong mặt phẳng 
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, đường tròn đi qua ba điểm 
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Câu 8: Cho 
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Câu 9: Rút gọn  biểu thức 
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Câu 10: Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 11: Trong mặt phẳng 
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, đường thẳng d: 
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song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?

A. 
[image: image66.wmf]210.

xy

++=


B. 
[image: image67.wmf]20.

xy

-=


C. 
[image: image68.wmf]210.

xy

-++=


D. 
[image: image69.wmf]2410.

xy

-+-=


Câu 12: Đẳng thức nào sau đây là đúng
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Câu 13: Rút gọn biểu thức
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Câu 14: Cho tam giác 
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Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 16: Cho tam giác 
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Câu 17: Cho
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Câu 18: Mệnh đề nào sau đây sai?

A. 
[image: image104.wmf](

)

(

)

1

coscoscos–cos.

2

ababab

=++

éù

ëû


B. 
[image: image105.wmf](

)

(

)

1

sincossincos.

2

ababab

=--+

éù

ëû


C. 
[image: image106.wmf](

)

(

)

1

sinsincos––cos.

2

ababab

=+

éù

ëû


D. 
[image: image107.wmf](

)

(

)

1

sincossin–s

2

.

in

ababab

é

++

ù

ëû

=


Câu 19: Trong mặt phẳng 
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, véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng d:
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Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 21: Cho tam thức bậc hai 
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
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Câu 22: Trong mặt phẳng 
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, cho biết điểm 
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 một khoảng 
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Câu 23: Tập nghiệm 
[image: image139.wmf]S

 của bất phương trình 
[image: image140.wmf]42

xx

+>-

 là:

A. 
[image: image141.wmf](

)

=+¥

0;

S


B. 
[image: image142.wmf](

)

=-¥

;0

S


C. 
[image: image143.wmf](

)

=-

4;2

S


D. 
[image: image144.wmf]=+¥

(2;)

S


Câu 24: Cho đường thẳng d: 
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. Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng d?
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Câu 25: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?
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Câu 26: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng 
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Câu 27: Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình 
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Câu 28: Trong mặt phẳng 
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, viết phương trình chính tắc của elip biết một đỉnh là A1 (–5; 0), và một tiêu điểm là F2(2; 0).
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Câu 29: Cho nhị thức bậc nhất 
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Câu 30: Trong mặt phẳng (Oxy), cho điểm M(2;1). Đường thẳng d đi qua M, cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại A và B (A, B khác O) sao cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng d là:
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B. PHẦN TỰ LUẬN  (4,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm)
Giải bất phương trình: 
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Câu 2. (1,5 điểm)
a. Cho 
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b. Chứng minh: 
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Câu 3. (1,5 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD; các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC và CD; CM cắt DN tại điểm 
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 và điểm A có hoành độ âm. 

a. Viết phương  trình tổng quát đường thẳng đi qua hai điểm I, P.

b. Tìm tọa độ điểm A và D.
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